
1

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Đinh Văn Đường ( a) Nông Thôn Biều Qua Nông 10/12 Đinh Xuất -1975

10/10/2002 Biều Qua Xã Sơn Mai Tự Lập Không Nghề nghiệp: Nông

51202008962 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Thiết -1977 (Chết) 

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Đường  ( b) Nông Thôn Biều Qua Nông 09/12 Đinh Đôn 1980

9/7/2002 Biều Qua Xã Sơn Mai Tự Lập Không Nghề nghiệp: Nông

51202004885 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Rum 1983 

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hậu Nông Thôn Biều Qua Nông 12/12 Đinh Chạy- 01/01/1975

6/6/2002 Biều Qua Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202007142 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Đen-01/01/1978  

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Hiếu Nông Thôn Biều Qua Nông 10/12 Đinh Đôn 1980

2/18/2005 Biều Qua Xã Sơn Mai Tự Lập Không Nghề nghiệp: Nông

51205012913 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Rum 1983 

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hà Nông Thôn Biều Qua Nông 09/12 Đinh Văn Thô-1980 

 05/07/2005 Biều Qua Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205009696 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Biên- 1981

Không Nghề nghiệp: Nông 

Đinh Minh Tâm  Nông Thôn Biều Qua Nông 09/12 Đinh Sương – 05/05/1982 

10/10/2006 Biều Qua Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206008334 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Thành -06/05/1985

Không Nghề nghiệp: Nông

Lâm Phước Sang Nông Thôn Biều Qua Nông 12/12 Lâm Phước Đạt-13/04/1977

 19/07/2007 Biều Qua Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207014210 Không   Hre Đoàn Hồ Thị Yến-14/03/1981 

Không Nghề nghiệp: Nông

Huỳnh Xuân Tạo Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Huỳnh Xuân Hôn -1973  

1/1/1999 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc ĐH Nghề nghiệp: Nông

Không    Kinh Không Phạm Thị Hữu -1976

Không Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

8

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

3

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

4

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

6

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

7

5

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

2



2

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Phạm Đoàn Gia Khiêm Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Phạm Văn Thi-1970

03//04/2000 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc CĐ Nghề nghiệp: Nông

Không    Kinh Không Đoàn Thị Mãi- 1975 

Không  Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Trần Thế Hoàng Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Trần Tường -1965

2/1/2000 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc ĐH Nghề nghiệp: Nông

Không    Kinh Không Nguyễn Thị  Hường – 1967

Không  Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Phạm Nhật Phong Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Phạm Viết Hoa-1974

7/4/2000 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc ĐH Nghề nghiệp: Nông

Không    Kinh Không Võ Thị Kim Huyền-1972

Không  Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Đăng Dũng  Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Nguyễn Huân -01/12/1966 

11/13/2001 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201004305 Không    Kinh Đoàn Đinh Thị Hường -02/05/1971

Không   Nghề nghiệp: Nông

Hồ Văn Tiến Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Hồ Văn Một-1976 

6/11/2002 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202002689 Không    Kinh Đoàn Lê Thị Thu Diễm-1981 

Không  Nghề nghiệp: Nông

Võ Lâm Hậu Nông Thôn Sơn Châu  Nông 11/12 Võ Văn Bình – 1964

12/2/2003 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203001637 Không    Kinh Đoàn Lâm Thị Thu Hiền-1970 

Không  Nghề nghiệp: Nông

 Hồ Văn Tấn Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Hồ Văn Một – 1979

7/11/2004 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204055150 Không    Kinh Đoàn Lê Thị Thu Diễm – 1981

Không  Nghề nghiệp: Nông

Võ Minh Quang Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Võ Văn Nhụy -1979

10/17/2004 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204011563 Không    Kinh Đoàn Huỳnh Thị Thức -1985

Không   Nghề nghiệp: Nông

Đoàn Khắc Trí  Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Đoàn Khắc Tài -12/02/1970

4/17/2004 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001140 Không    Đoàn  Vy Thị Mai -22/11/1976 

Nghề nghiệp: Nông

15

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

16

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

17

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

12

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

13

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

14

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

9

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

10

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

11

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



3

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

  Lê Hoàng Bảo Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Lê Thanh Luyện – 1979

5/29/2004 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

79204050445 Không    Kinh Đoàn Trần Kim Nguyên 1978

Không Nghề nghiệp: Nông

Huỳnh Văn Sơn Nông Thôn Sơn Châu Nông 26/04 Huỳnh Tây -1982

 15/10/2004 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204011302 Không    Kinh Đoàn Phạm Thị Thể -1983

Không   Nghề nghiệp: Nông

Phạm Hồng Hải Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Phạm Hồng Kính -1983

7/10/2004 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204013485 Không    Đoàn Trần Thị Lan -1982

Nghề nghiệp: Nông

Đỗ Long Vỹ Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Đỗ Xuân Kim-1965

8/27/2005 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205012855 Không    Kinh Đoàn Lê Thị Sinh-1967

Không    Nghề nghiệp: Nông

Võ Lâm Phương Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Võ Văn Bình – 1964

10/8/2005 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205000982 Không    Kinh Đoà Lâm Thị Thu Hiền-1970 

Không   Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Quốc Khánh Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Nguyễn Thanh Bình-1976

9/2/2005 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205003687 Không    Kinh Đoàn Võ Thị Minh-1976

Không   Nghề nghiệp: Nông

Huỳnh Võ Văn Chính Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Huỳnh Văn Ca- 1975

4/7/2005 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205005925 Không    Kinh Đoàn Võ Thị Đoan-1977

Không   Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Trung Khoa Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Nguyễn Trung Tăng-1960

2/6/2005 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205012760 Không Nông    Kinh Đoàn Võ Thị Kim Lai-1977

Không   Nghề nghiệp: Nông

Trương Huỳnh Huy Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Trương Công Thư-1974

5/30/2006 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: CB hưu trí

51206004883 Không    Kinh Đoàn Huỳnh Thị Sinh-1975

Không   Nghề nghiệp: Giáo viên 

24

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

25

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

26

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

21

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

22

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

23

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

18

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

19

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

20

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định



4

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Phạm Duy Cường Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 Phạm Văn Tính-1984

006/09/2006 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206005109 Không    Kinh Đoàn Lê Thị Lan-1982

Không   Nghề nghiệp: Nông

Võ Duy Đang Nông Thôn Sơn Châu Nông 12/12 …………………… 

1/5/2006 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Võ Thị Chung- 1978 

51206011454 Không    Kinh Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Không   

Lê Văn Huy Nông Thôn Sơn Châu Nông 11/12 Lê Văn Long -24/04/1980

3/1/2007 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207012658 Không    Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thảo-16/03/1983

Không    Nghề nghiệp: Nông

Lê Tấn Quang Nông Thôn Sơn Châu Nông 11/12 Lê Tấn Nhanh-1976

9/4/2006 Sơn Châu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206003822 Không    Kinh Đoàn  Phan Thị Linh-1977

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Tiến Nông Thôn Đồng Tròn Nông 09/12 Đinh Văn Phí -1979

5/7/2002 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202003244 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bá -1980

Không   Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Thiên Nông Thôn Đồng Tròn Nông 09/12 Đinh Văn Ủ-1978

10/7/2001 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201006239 Không Hre Đoàn Đinh Thị Ví – 1984 

Không   Nghề nghiệp: Nông

Đinh Chí Cường Nông Thôn Đồng Tròn Nông 12/12 Đinh Ghun -1972

4/20/2001 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201007202 Không Hre Đoàn Đinh Thị Linh-1974

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Dương Nông Thôn Đồng Tròn Nông 09/12 Đinh Văn Deo- 1981 ( Chết)

3/2/2001 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Đinh Thị Vệ-1975 ( Chết)

51201010094 Không Hre Đoàn

Không   

Đinh Quy Nông Thôn Đồng Tròn Nông 12/12 Đinh Trường -1983

4/24/2002 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202008928 Không Hre Đoàn Đinh Thị O-1985

Không   Nghề nghiệp: Nông

35

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

31

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

32

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

34

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

33

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

27

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

28

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

29

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

30

Có anh, chị, hoặc 

em ruột là hạ sỹ 

quan, binh sỹ đang 

phục vụ tại ngũ



5

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Văn Chung Nông Thôn Đồng Tròn Nông  12/12 Đinh Văn Ếp -1983

7/20/2002 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202000714 Không Hre Đoàn Đinh Thị Biên-1985

Không   Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Quốc  Nông Thôn Đồng Tròn Nông 12/12 Đinh Văn Hùng-1982

4/6/2003 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203004709 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bối-1983

Không   Nghề nghiệp: Nông 

Đinh Dân Nông Thôn Đồng Tròn Nông 08/12 Đinh Bóc-1980

10/6/2003 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông

51203052101 Không Hre Đoàn Đinh Thị Men-1981

Không   Nghề nghiệp: Nông

Đinh Minh Hiệp N ông Thôn Đồng Tròn Nông 12/12 Đinh Văn Suốt- 1979

11/16/2004 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204005166 Không Hre Đoàn Đinh Thị Nhỏ-1977

Không   Nghề nghiệp: Nông

Đinh Chi Nông Thôn Đồng Tròn Nông 12/12 Đinh Vệ - 1970 

1/7/2004 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204012028 Không Hre Đoàn Đinh Thị Rênh-1968

Không   Nghề nghiệp: Nông

Phạm Đinh Lâm  Nông Thôn Đồng Tròn Nông 10/12 Phạm Văn Đen -01/01/1981

9/3/2004 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204007304 Không Hre Đoàn Đinh Thị Răng –10/10/1981

Không    Nghề nghiệp: Nông 

  Đinh Văn Huy  Nông Thôn Đồng Tròn Nông 12/12 Đinh Ênh- 10/05/1983

8/17/2005 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205005747 Không Hre Đoàn Đinh Thị Ké- 01/01/1984

Không   Nghề nghiệp: Nông 

Đinh Duy Nông Thôn Đồng Tròn Nông 10/12 …………………...

7/12/2006 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Đinh Thị Phê -1991

51206005040 Không Hre Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Không    

Đinh Hoàng Kim Nông Thôn Đồng Tròn Nông 12/12 Đinh Đanh- 1980

10/13/2003 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203001641 Không Hre Đoàn Đinh Thị Mếp-1980 

Tin Lành     Nghề nghiệp: Nông

41

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

42

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

43

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

44

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

38

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

39

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

40

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

36

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

37

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



6

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Duy Tấn Nông Thôn Đồng Tròn Nông 12/12 Đinh Vu-1982

3/6/2005 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205006454 Không Hre Đoàn Đinh Thị Đê-1985

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Nô Ê Nông Thôn Đồng Tròn Nông 12/12 Đinh Văn Đành-09/03/1983

11/28/2007 Đồng Tròn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207020085 Không Hre Đoàn Đinh Thị Mép-08/09/1984

 Tin Lành  Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Văn By Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Nguyễn Văn Tỉnh 1968 

5/19/2000 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc CĐ Nghề nghiệp: Nông

Không Kinh Không Hồ Thị Thu Hiền 1968

Không   Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Đàm Thanh Luân Nông Thôn Lạc Sơn Nông 11/12 Đàm Thanh Tùng-1981

12/17/2002 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202003550 Không Kinh Đoàn Hồ Thị Vang-1983

Không    Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Văn Thâm Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 ……………………..

5/20/2002 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nguyễn Thị Dần-1980

51202008120 Không Kinh Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Không    

Hồ Quốc Trường Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Hồ Phước Hà- 1970

9/12/2002 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202011220 Không Kinh Đoàn Nguyễn T Thúy Phụng-1978 

Không    Nghề nghiệp: Nông

Phan Thế Hiệu Nông Thôn Lạc Sơn Nông 11/12 Phan Thế Huy – 1979

5/16/2004 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

52104009367 Không Kinh Đoàn Hồ Thị Vân -1979

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đàm Thanh Lâm Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Đàm Thanh Tùng-1976

11/17/2003 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203001728 Không Kinh Đoàn Hồ Thị Vang-1980 

Không    Nghề nghiệp: Nông

Trần Thanh Văn Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Trần Đăng Khoa-1975 

8/19/2003 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203010927 Không Kinh Đoàn Lưu Thị Kim Thanh-1973 

Không     Nghề nghiệp: Nông

52

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

53

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

48

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

50

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

51

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

45

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

46

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

47

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

49

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



7

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Lê Duy Huy Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Lê Duy Nghĩa-1977

6/18/2003 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203000578 Không Kinh Đoàn Tiêu Thị Phi Yến-1978

Không    Nghề nghiệp: Nông

 Phạm Trung Trí Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Phạm Trung Thành -1974

1/2/2004 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204011208 Không Kinh Đoàn Vy Thị Họp – 1975

Không    Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Trần Lê Thưởng Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Nguyễn Tấn Trọng-1977

6/29/2005 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205000959 Không Kinh Đoàn Nguyễn Thị Tươi-1978

Không    Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Văn Đức Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Nguyễn Văn Dương -1981

9/14/2006 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206010577 Không Kinh Đoàn Võ Thị Tùng Duyên- 1983

Không    Nghề nghiệp: Nông

Lưu Thanh Hải Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Lưu Thanh Vệ -1982

1/18/2006 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206006071 Không Kinh Đoàn Phạm Thị Tiết-1988

Không    Nghề nghiệp: Nông

Lê Thanh Tường Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Lê Thanh Tuấn-20/11/1982 

12/2/2007 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207019992 Không Kinh Đoàn Trần Thị Lai-02/09/1893

Không    Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Hải Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Nguyễn Long-24/02/1982

11/19/2007 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207022295 Không Kinh Đoàn Trần Thị Quyến-19/09/1979

Không    Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Tấn Nam Nông Thôn Lạc Sơn Nông 12/12 Nguyễn Tấn Hà 1980

3/9/2007 Lạc Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207021760 Không Kinh Đoàn Bùi Thị Minh Tuất 1982

Không     Nghề nghiệp: Giáo viên

Đinh Văn Nhiệt Nông Thôn Diên Sơn Nông 12/12 Đinh Văn Xưa -1979

9/4/2002 Diên Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202010686 Không Hre Đoàn Đinh Thị Phu -1983 

Không    Nghề nghiệp: Nông

62

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

58

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

59

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

60

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

61

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

55

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

56

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

57

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

54

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định



8

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Việt Kiều Nông Thôn Diên Sơn Nông 12/12 Đinh Lịch -1981

7/28/2002 Diên Sơn Xã Sơn Mai Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông

51202011228 Không Hre Đoàn Đinh Thị Chao -1982 

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Duy Nhật Nông Thôn Diên Sơn Nông 09/12 Đinh Văn Sâm -20/11/1981

10/14/2003 Diên Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203011098 Không Hre Đoàn Đinh Thị Sênh -1982 

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Kiệt Nông Thôn Diên Sơn Nông 09/12 Đinh Yêu – 06/10/1980

12/18/2003 Diên Sơn Xã Sơn Mai Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông 

51203013769 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bủi – 10/08/1980

Không    Nghề nghiệp: Nông 

 Đinh Văn Mái  Nông Thôn Diên Sơn Nông 08/12 Đinh Ghim -1983 (c )

 11/02/2006 Diên Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206014172 Không Hre Đoàn Đinh Thị Thá- 01/01/1986

Không     Nghề nghiệp: Nông

  Xa Tấn Trường Nông Thôn Diên Sơn Nông 12/12 Xa Tấn Nhật-1974 

1/2/2005 Diên Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205006232 Không Hre Đoàn Lê Thị Lại-1975

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Quốc Duy Nông Thôn Diên Sơn Nông 12/12 Đinh Văn Chơm -12/09/1983

 10/02/2007 Diên Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207021986 Không Hre Đoàn Đinh Thị Reo -06/04/1989

Không     Nghề nghiệp: Nông

  Đinh Tấn Hưng Nông Thôn Diên Sơn Nông 12/12 Đinh Riết -08/08/1978

 05/08/2007 Diên Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207021696 Không Hre Đoàn Đinh Thị Thanh -07/11/1978

Không    Nghề nghiệp: Nông

  Bạch Vũ Minh Huy Nông Thôn Diên Sơn Nông 12/12 Bạch Thanh Hải -24/07/1981

 17/10/2007 Diên Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207012325 Không Hre Đoàn Võ Thị Tâm -07/03/1982

Không     Nghề nghiệp: Nông

 Đinh Dong Won Nông Thôn Diên Sơn Nông 12/12 Đinh Văn Trĩa -28/03/1988

5/31/2007 Diên Sơn Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

50127017765 Không Hre Đoàn Đinh Thị Rót -10/07/1991

Không     Nghề nghiệp: Nông

69

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

70

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

71

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

66

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

67

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

68

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

63

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

64

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

65

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



9

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Số  Nông Thôn Gò Chè Nông 06/12 Đinh Tầu – 01/01/1975

6/6/2001 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201009942 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Thí – 06/01/1981 

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Linh Nông Thôn Gò Chè Nông 07/12 Đinh Trang -1982 ( Chêt )

6/22/2001 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201002653 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Thêm- 12/02/1986 

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Công Nhật Nông Thôn Gò Chè Nông 12/12 Đinh Công Tàu-1972

5/24/2002 Gò Chè Xã Sơn Mai Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông

51202003353 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Chỉ-1982

Không   Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Sơn Nông Thôn Gò Chè Nông 12/12 Đinh Văn Thúi -1979

2/2/2002 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202009796 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Trĩ -1983

Không     Nghề nghiệp: Nông

Trương Văn Anh Nông Thôn Gò Chè Nông 12/12 Trương Văn Khánh-1978

7/12/2002 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202012557 Không   Hre Đoàn Võ Thị Sương -10/10/1980

Không     Nghề nghiệp: Nông 

Đinh Văn Soan Nông Thôn Gò Chè Nông 09/12 Đinh Thêm-1982

7/24/2002 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202005377 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Chân-1984

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Linh Nông Thôn Gò Chè Nông 07/12 Đinh Dút-1982

4/30/2003 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203013640 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Ríp-1984

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Deo Nông Thôn Gò Chè Nông 07/12 Đinh Suông – 1983

7/24/2003 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203006929 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Mâu -1983

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Kiệt  Nông Thôn Gò Chè Nông 12/12 Đinh Giang-10/05/1980 

6/10/2003 Gò Chè Xã Sơn Mai Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông

51203007959 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Xăm-1983

Không    Nghề nghiệp: Nông

80

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

77

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

78

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

79

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

73

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

74

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

76

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

75

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

72

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



10

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Khánh Hưng Nông Thôn Gò Chè Nông 11/12 Đinh Thanh -1981

 27/02/2004 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204007026 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Bích – 1987

Không     Nghề nghiệp: Nông

Võ Văn Bảo Nông Thôn Gò Chè Nông 08/12 Võ Văn Bình- 1980  

1/14/2002 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202002827 Không   Kinh Đoàn Đinh Thị Lan-1982

Không     Nghề nghiệp: Nông

Võ Hoàng Công Vinh Nông Thôn Gò Chè Nông 08/12 Võ Văn Bình- 1980 

8/2/2006 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông 

51206013053 Không   Kinh Đoàn  Đinh Thị Lan-1982 

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Hoàng Phi Long Nông Thôn Gò Chè Nông 12/12 Đinh Hoàng Ngân21/12/1985

3/31/2007 Gò Chè Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông 

51207020579 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Nép -20/10/1984

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Chanh Nông Thôn Yên Ngựa Nông 07/12 Đinh Thá -1981

7/8/2001 Yên Ngựa Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201002892 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Nu -1983

Không     Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Thanh Kha Nông Thôn Yên Ngựa Nông 12/12 Nguyễn Thanh Minh 1973

5/11/2002 Yên Ngựa Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202009452 Không   Hre Đoàn Huỳnh Thị KimYến 1976

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Quang Nam Nông Thôn Yên Ngựa Nông 06/12 ……………………

1/7/2004 Yên Ngựa Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Đinh Thị Sẽ -1978

Không   Hre Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Không     

Đinh Văn Quốc Nông Thôn Yên Ngựa Nông 09/12 Đinh Như Cường-1985

2/20/2005 Yên Ngựa Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205007732 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Lúa-1985

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Hòa Nông Thôn Yên Ngựa Nông 12/12 Đinh Viên – 1982

11/11/2004 Yên Ngựa Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

Không   Hre Đoàn Đinh Thị Thiệu – 1984

Không     Nghề nghiệp: Nông

87

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

89

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

84

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

85

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

86

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

81

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

88

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

82

Có anh, chị, hoặc 

em ruột là hạ sỹ 

quan, binh sỹ đang 

phục vụ tại ngũ

83

Có anh, chị, hoặc 

em ruột là hạ sỹ 

quan, binh sỹ đang 

phục vụ tại ngũ



11

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Kiên Nông Thôn Yên Ngựa Nông 12/12 Đinh Văn Xì-1969

 06/09/2007 Yên Ngựa Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: CB hưu trí

51207015911 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Điên-1980

Không      Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hành  Nông Thôn Yên Ngựa Nông 08/12 Đinh Văn Hinh-10/07/1980

6/2/2003 Gò Chè Xã Sơn Mai Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông

51203012795 Không   Hre Đoàn Đinh Thị Nàng- 15/02/1984 

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Lê  Nông Thôn Gò Tranh Nông 11/12 Đinh Nhứa -1964 ( Chết )

12/12/2002 Gò Tranh Xã Sơn Mai  Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông

51202012707 Không Hre Đoàn Đinh Thị Xót -05/10/1973

                Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Tuấn Lực Nông Thôn Gò Tranh Nông 12/12 Đinh Công Vùng -1980

1/26/2003 Gò Tranh Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203013974 Không Hre Đoàn Đinh Thị Huỳnh -1980

Không    Nghề nghiệp: Nông

Phạm Văn Tràng Nông Thôn Gò Tranh Nông 09/12 Phạm Văn Non-1980 

4/20/2003 Gò Tranh Xã Sơn Mai  Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông

51203008243 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bảy-1982 

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hiêu Nông Thôn Gò Tranh Nông 12/12 …………………...

12/7/2003 Gò Tranh Xã Sơn Mai Tự lập Không Đinh Thị Sơn-1980 

51203000052 Không Hre Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Không     

Đinh Văn Trang Nông Thôn Gò Tranh Nông 11/12 Đinh Hòa – 1984

9/20/2004 Gò Tranh Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204004051 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bách – 1986 

Không     Nghề nghiệp: Nông

 Đinh Văn Ăng Nông Thôn Gò Tranh Nông 10/12 Đinh Văn Tem-1980

11/9/2005 Gò Tranh Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205013941 Không Hre Đoàn Đinh Thị Vê-1983

Không    Nghề nghiệp: Nông 

Đinh Văn Bới Nông Thôn Gò Tranh Nông 09/12 Đinh Ôn -1959 ( c) 

3/5/2005 Gò Tranh Xã Sơn Mai Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông

51205003730 Không Hre Đoàn Đinh Thị Lợi -05/06/1969 

Không     Nghề nghiệp: Nông

95

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

96

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

97

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

98

Nuôi Mẹ: Đinh Thị 

Lợi 05/6/1969 

SGKNLLĐ từ 61% 

đến 80%

92

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

Có anh, chị, hoặc 

em ruột là hạ sỹ 

quan, binh sỹ đang 

phục vụ tại ngũ

93

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

94

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

90

91

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



12

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Huy Nông Thôn Gò Tranh Nông 10/12 Đinh Kiếu- 1983

1/10/2006 Gò Tranh Xã Sơn Mai Tự lập Không Nghề nghiệp: Nông

51206012441 Không Hre Đoàn Đinh Thị Xôi -1984 

Không      Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hà Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Tiên -1980

2/12/2002 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202000699 Không Hre Đoàn Đinh Thị Im – 1982

 Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Công Tiến Nông Thôn Trung Thượng Nông 09/12 Đinh Văn Tría – 1980

4/4/2002 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51208008801 Không Hre Đoàn Đinh Thị Hai – 1982

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Tuấn Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Thời – 1980

3/3/2002 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202000742 Không Hre Đoàn Đinh Thị Rời – 1982

 Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Việt Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Tối – 1980

1/1/2002 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202000681 Không Hre Đoàn Đinh Thị Tiêm – 1980

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Su Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Mói – 1984

7/30/2002 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202000741 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bôi – 1985

 Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Thanh Nghĩa Nông Thôn Trung Thượng Nông 08/12 Đinh Mang -1977

2/6/2002 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202009814 Không Hre Đoàn Đinh Thị Hút – 1980

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Lê Hồng Bá Nông Thôn Trung Thượng Nông 10/12 Lê Hồng Phiêu – 1976

12/14/2002 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202007074 Không Hre Đoàn Đinh Thị Reo -1977

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Huy Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Thiên – 1983

7/9/2003 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203001632 Không Hre Đoàn Đinh Thị Méo – 1985

 Không     Nghề nghiệp: Nông

106

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

107

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

103

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

104

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

105

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

99

Có anh, chị, hoặc 

em ruột là hạ sỹ 

quan, binh sỹ đang 

phục vụ tại ngũ

100

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

101

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

102

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Văn Đeo Nông Thôn Trung Thượng Nông 08/12 Đinh Văn Lốp – 1977

8/26/2003 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203006115 Không Hre Đoàn Đinh Thị Đêm – 1977

 Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh  Huy Nông Thôn Trung Thượng Nông 08/12 Đinh  Văn Túc – 1979

2/28/2004 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001068 Không Hre Đoàn Đinh Thị Ít – 1982

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Khanh Nông Thôn Trung Thượng Nông 08/12 Đinh   Chau – 1978

3/6/2005 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205005608 Không Hre Đoàn Đinh Thị De – 1980

 Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hoàng Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Ê – 1980

11/4/2005 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205000955 Không Hre Đoàn Đinh Thị Túi – 1987

 Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh A Rôn Nông Thôn Trung Thượng Nông 11/12 Đinh Văn Chương -1979

4/13/2005 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205009129 Không Hre Đoàn Đinh Thị Mói – 1979

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Trí Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Việt -1977

4/30/2005 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205000934 Không Hre Đoàn Đinh Thị Che -1980

 Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Nhân Nông Thôn Trung Thượng Nông 09/12 Đinh Văn Chăm -1984

4/30/2005 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205002064 Không Hre Đoàn Đinh Thị Ía – 1983

 Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Minh Thiên Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Phiên -1985

11/13/2006 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000646 Không Hre Đoàn Đinh Thị Úa- 1988

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Tuấn Nông Thôn Trung Thượng Nông 11/12 Đinh Văn Viêu – 1980

9/9/2006 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000658 Không Hre Đoàn Đinh Thị Vé – 1982

 Không    Nghề nghiệp: Nông

115

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

116

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

112

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

113

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

114

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

109

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

110

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

111

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

108

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



14

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Văn Đức Huỳnh Nông Thôn Trung Thượng Nông 10/12 Đinh Văn Ý – 1988

9/28/2006 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000690 Không Hre Đoàn Đinh Thị Miếu – 1986

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Quyến Nông Thôn Trung Thượng Nông 09/12 Đinh Văn Phể - 1981

9/30/2006 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000657 Không Hre Đoàn Đinh Thị Nhon – 1981

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Vũ Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Diệm -1980

6/20/2005 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205000996 Không Hre Đoàn Đinh Thị Hủ -1981

 Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Tạo Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Đường -1982

12/2/2005 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

Không Hre Đoàn Đinh Thị Nga -1978

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Hải Âu Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Phênh –10/10/1986

11/10/2007 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207020936 Không Hre Đoàn Đinh Thị May – 01/01/1990

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Tuấn Khiêm Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Chiên -11/12/1985

12/30/2007 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc  Không Nghề nghiệp: Nông

51207016951 Không Hre Đoàn Đinh Thị Rế - 28/05/1988

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Sĩ Nông Thôn Trung Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Chiều -01/01/1987

2/1/2008 Trung Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51208005700 Không Hre Đoàn Đinh Thị Tri-01/01/1988

 Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh  Súi Nông Thôn Mai Lãnh Hạ Nông 12/12 Đinh Văn Phụng – 1974

1/2/2002 Mai Lãnh Hạ Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202004927 Không Hre Đoàn Đinh Thị Boi -1973

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Minh Ngọc Nông Thôn Mai Lãnh Hạ Nông 12/12 Đinh Văn Dỉ -1982

12/29/2003 Mai Lãnh Hạ Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203001722 Không Hre Đoàn Đinh Thị Sương – 1980

  Không    Nghề nghiệp: Nông

125

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

121

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

122

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

123

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

124

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

118

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

119

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

120

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

117

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



15

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Trọng Minh Huy Nông Thôn Mai Lãnh Hạ Nông 12/12 Đinh Văn Nia -1980

7/2/2003 Mai Lãnh Hạ Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203001643 Không Hre Đoàn Đinh Thị Thanh -1981

  Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Công Vi Nông Thôn Mai Lãnh Hạ Nông 12/12 Đinh Văn Trô – 1982

1/23/2004 Mai Lãnh Hạ Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001108 Không Hre Đoàn Đinh Thị Yên – 1980

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Trọng Nghĩa Nông Thôn Mai Lãnh Hạ Nông 09/12 Đinh Văn Chung -1985

8/20/2002 Mai Lãnh Hạ Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202012658 Không Hre Đoàn Đinh Thị Sanh – 1986

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Tấn Tiến Nông Thôn Mai Lãnh Hạ Nông 12/12 Đinh Văn Bùa -1983

6/30/2006 Mai Lãnh Hạ Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000686 Không Hre Đoàn Đinh Thị Trang -1989

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Khánh Đơn Nông Thôn Mai Lãnh Hạ Nông 12/12 Đinh Văn Triết-27/08/1987

2/26/2008 Mai Lãnh Hạ Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51208005736 Không Hre Đoàn Đinh Thị Siêu -21/04/1990

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Thách Nông Thôn Mai Lãnh Hạ Nông 10/12 Đinh Văn Phang -01/01/1978

10/8/2002 Mai Lãnh Hạ Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202007873 Không Hre Đoàn Đinh Thị Dố -01/01/1981  

  Không      Nghề nghiệp: Nông

Phan Ngọc Thắng Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 12/12 Phan Ngọc Thưa -1977 (chết)

12/29/2001 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201000680 Không Hre Đoàn Bùi Thị Hạnh – 1980

  Không    Nghề nghiệp: Nông

Phan Như Ý Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 12/12 Phan  Cảnh -1970

6/25/2002 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ Thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202001535 Không Hre Đoàn Lê Thị Hạnh – 1977

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Thiên Quang Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 12/12 Đinh Văn Phim – 1974

8/8/2003 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203000721 Không Hre Đoàn Đỗ Thị Ngọc Ánh -1976

  Không    Nghề nghiệp: Nông

133

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

130

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

131

Có anh, chị, hoặc 

em ruột là hạ sỹ 

quan, binh sỹ đang 

phục vụ tại ngũ

132

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

126

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

134

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

128

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

129

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

127

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



16

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Vi Văn Quang Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 12/12 Vi Hữu Nghĩa -1974

6/25/2004 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001127 Không Hre Đoàn Đặng Thị Mai – 1977

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Quốc Hổ Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 12/12 Đinh Văn Bi – 1982

7/23/2004 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001190 Không Hre Đoàn Đinh Thị Nhéo – 1984

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Bùi Thanh Phông Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 12/12 Bùi  Hòa – 1977

5/28/2004 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001189 Không Hre Đoàn Nguyễn Thị Thanh -1981

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Minh Phát Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 11/12 Đinh  Trê – 1984

8/1/2005 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

Không Hre Đoàn Đinh Thị Bích -1986

  Không     Nghề nghiệp: Nông

Bùi Thanh Lưu Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 11/12 Bùi  Hòa – 1977

8/26/2005 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205000961 Không Hre Đoàn Nguyễn Thị Thanh- 1981

  Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh  Min Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 08/12 Đinh Ka Nổi – 1978

1/1/2006 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

68206001087 Không Hre Đoàn ……………………

  Không     

Đinh Ka Ka Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 08/12 Đinh Ka Níc -1981

2/21/2006 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000712 Không Hre Đoàn Đinh Thị Vùm – 1983

  Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Quang Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 08/12 Đinh  Ny -1984

1/21/2006 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000693 Không Hre Đoàn Đinh Thị Báy -1985

  Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Hải Huyền Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 11/12 Đinh Văn Trin – 1987

1/13/2006 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000711 Không Hre Đoàn Đinh Thị Hạ - 1991

  Không    Nghề nghiệp: Nông

140

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

141

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

142

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

143

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

137

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

138

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

139

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

135

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

136

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



17

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh  Minh Vương Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 12/12 Đinh Minh Phương – 1969

1/5/2000 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc CĐ Nghề nghiệp: Nông

51200000671 Không Hre Không Đinh Thị  Ré – 1976

  Không     Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Lữ Tấn Đức Nông Thôn Mai Lãnh Hữu Nông 12/12 Lữ Tấm Pháp -1981

4/30/2005 Mai Lãnh Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205009932 Không Hre Đoàn Bùi Thị Kim Huệ-1984

  Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Tú Nông Thôn Long Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Chăng, 1977

8/5/2001 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201000686 Không Hre Đoàn Đinh Thị Nú – 1979

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Tiên Nông Thôn Long Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Chăng – 1977

8/5/2001 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201000241 Không Hre Đoàn Đinh Thị Nú – 1979

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Thanh Nông Thôn Long Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Mấy -1981

5/26/2001 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ Thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201000715 Không Hre Đoàn Đinh Thị Thang -1984

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hóa Nông Thôn Long Thượng Nông 10/12 Đinh Chung -1982

2/3/2003 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203010115 Không Hre Đoàn Đinh Thị Găm - (chết)

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Trường Nông Thôn Long Thượng Nông 10/12 Đinh  Phinh -1980

9/20/2003 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203001707 Không Hre Đoàn Đinh Thị Nơ – 1982

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hợp Nông Thôn Long Thượng Nông 10/12 Đinh Văn Khăm – 1980

9/7/2004 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001138 Không Hre Đoàn Đinh Thị Tra – 1981

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Ngọc Hiệp Nông Thôn Long Thượng Nông 07/12 Đinh Tiến Dậu – 1964

6/24/2004 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

Không Hre Đoàn Đinh Thị Tía – 1979

Không     Nghề nghiệp: Nông

151

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

152

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

148

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

149

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

150

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

144

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

145

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

146

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

147

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



18

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Quang Huy Nông Thôn Long Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Tư – 1979

5/4/2004 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001202 Không Hre Đoàn Đinh Thị Tim – 1982

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Sỷ Nông Thôn Long Thượng Nông 09/12 Đinh  Tương -1982

2/12/2005 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

5120500979 Không Hre Đoàn Đinh Thị Triệu – 1990

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hồng Nông Thôn Long Thượng Nông 08/12 Đinh Chiêu – 1979

4/2/2005 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205002065 Không Hre Đoàn Đinh Thị Nhanh -1979

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Lâm Duy Nông Thôn Long Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Sơn – 1987

10/15/2005 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205001048 Không Hre Đoàn Đinh Thị Sương -1988

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hiếu Nông Thôn Long Thượng Nông 09/12 Đinh Trần -1986

11/6/2006 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206010368 Không Hre Đoàn Đinh Thị Chong -1988

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Minh Huy Nông Thôn Long Thượng Nông 08/12 Đinh Văn Phách -1987

8/2/2006 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000695 Không Hre Đoàn Đinh Thị Rế -1986

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Ngọc Ánh Nông Thôn Long Thượng Nông 08/12 Đinh   Phinh -1983

9/19/2006 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206007011 Không Hre Đoàn Đinh Thị Biết -1982

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Tấn Tú Nông Thôn Long Thượng Nông 09/12 Đinh   Chanh -1982

1/2/2007 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205000981 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bể -1981

Không     Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hồ Nông Thôn Long Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Trị -1983

4/28/2006 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000644 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bốt -1989

Không     Nghề nghiệp: Nông

160

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

161

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

157

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

158

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

159

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

154

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

155

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

156

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

153

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



19

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Thành Thủy Nông Thôn Long Thượng Nông 12/12 Đinh Thành Sang -1969

8/29/2005 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205005760 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bin -1982

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Thanh Huyền Nông Thôn Long Thượng Nông 12/12 Đinh  Cầm – 1985

12/17/2006 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000675 Không Hre Đoàn Đinh Thị Sưa – 1990

Không    Nghề nghiệp: Nông

Đinh Việt Thắng Nông Thôn Long Thượng Nông 12/12 Đinh Văn Thanh-10/02/1975

2/11/2008 Long Thượng Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51208010677 Không Hre Đoàn Đinh Thị Thoại Niêu-1978

Không     Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Trần Khoa Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Nguyễn Văn Khôi -1974

3/21/2001 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201005541 Không Kinh Đoàn Trần Thị Nga – 1979

Không    Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Gia Huy Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Nguyễn Tấn Dư -1967

9/7/2001 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201011289 Không Kinh Đoàn Ngô Thị Tuyết Lan -1970

Không Nghề nghiệp: Nông

Phan Lê Phúc Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Phan  Hòa – 1969

12/24/2001 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201010122 Không Kinh Đoàn Lê Thị Liễu – 1972

Không Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Tấn Đạt Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Nguyễn Tấn Tiên -1970

11/23/2003 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ Thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203001717 Không Kinh Đoàn Trương Thị Mỹ Hạnh – 1972

Không Nghề nghiệp: Nông

Mai Lam Trường Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Mai Hữu Hòa - 1961 

1/27/2004 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ Thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001142 Không Kinh Đoàn Vỏ Thị Bích Thắng -1972

Không Nghề nghiệp: Nông

Lê Tường Vỹ Nông Thôn Minh Xuân Nông 11/12 Lê Văn Phương – 1964

5/13/2005 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205000962 Không Kinh Đoàn Nguyễn Thị Mùi -1967

Không Nghề nghiệp: Nông

168

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

169

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

170

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

164

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

165

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

167

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

166

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

162

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

163

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định



20

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Trần Lê Tín Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Trần Thanh Tùng – 1973

6/24/2003 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203004405 Không Kinh Đoàn Lê Thị Vân Anh -1974

Không Nghề nghiệp: Nông

Đỗ Hồng Huy Cường Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Đỗ Hồng Hiệp – 1976

1/3/2004 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204012235 Không Kinh Đoàn Ngô Thị Thu Thủy – 1977

Không Nghề nghiệp: Nông

Đặng Quang Liêm Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Đặng Quang Giới -1971 

4/1/2004 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001136 Không Kinh Đoàn Phạm Thị Điệp-14/07/1979

Không Nghề nghiệp: Nông

Võ Thành Dũng Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Trần Văn Tuấn -1975

12/23/2005 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205001101 Không Kinh Đoàn Võ Thị Thành -1980

Không Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Trịnh Huy Cường Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Nguyễn Tấn Xí – 1971

7/26/2005 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205001001 Không Kinh Đoàn Trịnh Thị Chín -1975

Không Nghề nghiệp: Nông

Lê Thành Việt Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Lê Thành Vinh -1972

1/2/2006 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206005866 Không Kinh Đoàn Nguyễn Thị Minh Châu -1973

Không Nghề nghiệp: Nông

Lê Công Hiền Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Lê Duy Thiện – 1975

3/10/2006 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206012559 Không Kinh Đoàn Nguyễn Thị Thúy-1972

Không Nghề nghiệp: Nông

Huỳnh Tuấn Sơn Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Huỳnh Đoàn –1971

1/4/2006 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206009671 Không Kinh Đoàn Đào Thị Xuân Thương -1976

Không Nghề nghiệp: Nông 

Lê Anh Kiệt Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Lê Minh Nghĩa – 1978

3/13/2006 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206010409 Không Kinh Đoàn Mai Thị Lan Phương – 1978

Không Nghề nghiệp: Nông

177

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

178

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

179

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

174

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

175

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

176

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

171

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

172

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

173

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định



21

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Võ Đình Định Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Võ  Trí -20/09/1976 

5/30/2007 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207015632 Không Kinh Đoàn Nguyễn Thị Phượng 1974

Không Nghề nghiệp: Nông

Võ Hoài Bảo Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Võ Văn Bình – 12/10/1969

5/17/2007 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207018417 Không Kinh Đoàn La Thị Kim Dung -1972

Không Nghề nghiệp: Nông

Trần Thanh Long Nông Thôn Minh Xuân Nông 12/12 Trần Đức Nhả -05/12/1972

3/7/2007 Minh Xuân Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207000338 Không Kinh Đoàn  Lê Thị Hường -15/10/1976

Không Nghề nghiệp: Nông

Nguyễn Thanh Bình Nông Thôn Dư Hữu Nông 12/12 Nguyễn Văn Huấn – 1963

10/12/2001 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201008580 Không Kinh Đoàn Vương Thị Thu Phương-1963

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Cường Nông Thôn Dư Hữu Nông 07/12 Đinh  Chiêu -1973

11/20/2001 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201000711 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bích -1976

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Bơm Nông Thôn Dư Hữu Nông 07/12 Đinh  Văn Ôn -(chết)

3/10/2001 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201000727 Không Hre Đoàn Đinh Thị Nga -1974

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Viên Nông Thôn Dư Hữu Nông 10/12 Đinh Văn Phây – 1980

3/11/2002 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202003949 Không Hre Đoàn Đinh Thị Tấy – 1982

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Sơn Nông Thôn Dư Hữu Nông 12/12 Đinh  Tâm – 1979

1/14/2002 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202000719 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bêm – 1979

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Dũng Nông Thôn Dư Hữu Nông 12/12 Đinh  Cung – 1984

3/5/2002 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202000672 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bê – 1980

Không Nghề nghiệp: Nông

188

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

184

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

186

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

187

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

181

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

182

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

183

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

185

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

180

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định



22

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Văn Duy Nông Thôn Dư Hữu Nông 11/12 Đinh Văn Thuông -1984

9/2/2002 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202000689 Không Hre Đoàn Đinh Thị Tấm -1982

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Thương Nghiệp Nông Thôn Dư Hữu Nông 09/12 Đinh Văn Lợi – 1983

2/12/2002 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202008072 Không Hre Đoàn Đinh Thị Búp – 1984

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Lý Nông Thôn Dư Hữu Nông 09/12 Đinh  Trít -1983

8/17/2003 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203009898 Không Hre Đoàn Đinh Thị Muôn -1988

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Hiến Nông Thôn Dư Hữu Nông 09/12 Hồ Văn Gỗ -1984

2/1/2004 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204005668 Không Hre Đoàn Đinh Thị Bía -1984

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Sơ Nông Thôn Dư Hữu Nông 09/12 Đinh Văn Tẻo -1984

11/13/2005 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205008508 Không Hre Đoàn Đinh Thị Sáng – 1987

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Sanh Nông Thôn Dư Hữu Nông 11/12 Đinh Văn Thi -1973

6/20/2005 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205001094 Không Hre Đoàn Đinh Thị Trinh – 1978

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hùng Nông Thôn Dư Hữu Nông 09/12 Đinh Văn Mu – 1984

8/2/2005 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51202000737 Không Hre Đoàn Đinh Thị Linh -1987

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Tấn Bửu Nông Thôn Dư Hữu Nông 12/12 ……………………………..

2/27/2007 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Đinh Thị Bảo -10/12/1979

51207020846 Không Hre Đoàn Nghề nghiệp: Nông

Không  

Đinh Sơn Dương Nông Thôn Dư Hữu Nông 12/12 Đinh Văn Bình -1984

1/3/2006 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51206000640 Không Hre Đoàn Phạm Thị Yến- 1984

Không Nghề nghiệp: Nông

194

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

195

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

196

Nuôi mẹ Đinh Thị 

Bảo-10/12/1979 bị 

khuyết tật nặng

197

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

191

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

192

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

193

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

189

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

190

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh ĐaNê Ên Nông Thôn Dư Hữu Nông 12/12 Đinh  Mát- 1990 ( Chết)

9/3/2007 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông 

51207021347 Không Hre Đoàn Đinh Thị Na – 01/01/1993

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Lý Nông Thôn Dư Hữu Nông 12/12 Đinh Văn Lưm – 01/06/1988

8/25/2007 Dư Hữu Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông 

Không Hre Đoàn Đinh Thị Nha – 01/01/1990

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Hiệp Nông Thôn Kỳ Hát Nông 12/12 Đinh Tấn Lợi -1976

8/30/2001 Kỳ Hát Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51201000681 Không Hre Đoàn Đinh Thị Rả -1980

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Minh Hiệp Nông Thôn Kỳ Hát Nông 09/12 Đinh Văn Củi – 1978

2/4/2003 Kỳ Hát Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51203001670 Không Hre Đoàn Đinh Thị Ke -1979

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Minh Nông Thôn Kỳ Hát Nông 12/12 Đinh Cà Rây -1980

3/30/2004 Kỳ Hát Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51204001292 Không Hre Đoàn Đinh Thị Sương -1986

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Văn Sanh Nông Thôn Kỳ Hát Nông 12/12 Đinh Văn Muôn- 1980

5/20/2005 Kỳ Hát Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51205013763 Không Hre Đoàn Đinh Thị Nếp – 1980

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Sư Huynh Nông Thôn Kỳ Hát Nông 12/12 Đinh Chiên – 18/02/1983 

4/4/2007 Kỳ Hát Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51207012409 Không Hre Đoàn Đinh Thị Lan – 10/04/1987

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Nguyên Đan Nông Thôn Kỳ Hát Nông 12/12 Đinh Văn Phúc – 03/08/1983

1/1/2008 Kỳ Hát Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông

51208006499 Không Hre Đoàn Phạm Thị Hiếu -08/07/1987

Không Nghề nghiệp: Nông

Đinh Quang Đạt Nông Thôn Kỳ Hát Nông 12/12 Đinh Văn Mét -1979

5/10/2007 Kỳ Hát Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Nông 

51207016820 Không Hre Đoàn Đinh Thị Mai -1981

Không Nghề nghiệp: Nông

205

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

206

Có anh, chị, hoặc 

em ruột là hạ sỹ 

quan, binh sỹ đang 

phục vụ tại ngũ

202

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

203

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

204

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

198

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

199

Là học sinh, sinh 

viên đang học ở các 

trường theo quy định

200

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe

201

Chưa đủ sức khỏe 

phục vụ tại ngũ theo 

kết luận của Hội 

đồng khám sức khỏe



24

Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh, nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, 
bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Số TT

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ

Đinh Việt Hoàng Nông Thôn Kỳ Hát Nông 12/12 Đinh Thanh Kiều -1980 

3/1/2007 Kỳ Hát Xã Sơn Mai Phụ thuộc Không Nghề nghiệp: Giáo viên

51207019764 Không Hre Đoàn Phạm Thị Huyền -25/05/1977

Không Nghề nghiệp: Nông

207

Có anh, chị, hoặc 

em ruột là hạ sỹ 

quan, binh sỹ đang 

phục vụ tại ngũ
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